
  TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TRẢNG BOM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

     TỈNH ĐỒNG NAI  

Baûn aùn soá: 120/2020/HNGÑ-ST   

Ngaøy: 28/12/2020     

V/v: “chia tài sản  

 sau khi ly hôn” 
 

NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYỆN TRẢNG BOM -TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thaønh phaàn hoäi ñoàng xeùt xöû sơ thẩm goàm coù: 

Thaåm phaùn – Chuû toïa phieân toøa: Baø Nguyễn Thị Phương Hảo 

Hoäi thaåm nhaân daân :  1/ Ông Lộc Văn Bậu 

  2/ Ông Đinh Ngọc Hùng 

- Thö kyù phieân toøa: Bà Đinh Thị Hà  - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa: 

bà Phạm Thị Kiều Diễm – Kiểm sát viên. 

  

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở, Tòa án ND huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 476/2019/TLST-HNGÑ 

ngaøy 27/6/2019, Theo Quyeát ñònh ñöa vuï aùn ra xeùt xöû soá: 103/2020/QÑXXST-

DS ngaøy 06/11/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 144/2020/QĐST-DS ngaøy 04 

thaùng 12 naêm 2020, giữa:  

 - Nguyên đơn: Bà Bùi Thị Y, sinh năm 1977. 

Trú tại: khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. 

Đại diện theo ủy quyền: Chị Lê Thị Phương O, sinh năm: 1994;  

Địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai. 

 - Bị đơn: Ông Nguyễn Xuân T, sinh năm: 1975. 

 Trú tại: xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo ñôn khởi kiện, baûn töï khai, đại diện ủy quyền của nguyeân ñôn chị 

Lê Thị Phương O trình baøy:   

Bà Y và ông T trước là vợ chồng đến năm 2018, ông T nộp đơn xin ly hôn 

và bà Y đồng ý, đã được Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom công nhận thuận 

tình ly hôn tại Quyết định 150/2018/QSĐST-HNGĐ ngày 05/4/2018, trong đó 

ghi nhận về tài sản chung không yêu cầu Tòa án giải quyết. Quá trình đó đến nay, 

hai bên vẫn không thống nhất được việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nên 

bà Yến nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng và bà được sở 

hữu ½ giá trị chiếc xe tải biển số 60C-241.xx; giấy đăng ký xe số 010149 do 
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Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/12/2015, số máy J05ETE14918, số khung 

9JJSFXX18578 đứng tên ông Nguyễn Xuân T.  

Quá trình giải quyết vụ án, bà Y nhiều lần đưa ra các hướng thỏa thuận 

nhưng đều không được ông T chấp nhận. 

Vì hai bên không thỏa thuận được, ông T không hợp tác, không đến tòa 

làm việc, nên bà Y giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, chia đôi tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân chưa chia là một nửa giá trị chiếc xe tải biển số 

60C-241.xx; giấy đăng ký xe số 010149 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 

03/12/2015, số máy J05ETE14918, số khung 9JJSFXX18578 đứng tên ông 

Nguyễn Xuân T trị giá theo chứng thư thẩm định giá là 533.000.000đồng; ông T 

phải thanh toán cho bà 266.500.000đồng, không yêu cầu được sở hữu chiếc xe, vì 

xe do ông T quản lý, sử dụng lâu nay. 

Bà Y thay đổi ý kiến về việc đồng ý thanh toán số tiền còn nợ Ngân hàng 

vào thời điểm nộp đơn khởi kiện là 31.243.000đ với ông T, không yêu cầu Tòa án 

giải quyết nữa, ông bà sẽ tự thỏa thuận hoặc giải quyết bằng vụ án khác khi có 

yêu cầu.  

Về việc ông T yêu cầu chia nợ, bà Y cũng không đồng ý, vì như ông T 

trình bày tài sản mua trong thời kỳ hôn nhân bằng tiền chung vợ chồng, cùng thế 

chấp và trả nợ, nhưng ông T sử dụng tiền thu lợi từ chiếc xe một mình từ khi mua 

xe cho đến nay, việc ông T trả nợ sau khi ly hôn bằng tiền thu lợi từ chiếc xe nên 

bà không đồng ý thanh toán lại cho ông T tiền ông T đã trả ngân hàng. Ông T 

cũng không có yêu cầu phản tố, nên bà Y đề nghị Tòa án không xem xét các yêu 

cầu của bị đơn vì không có đơn yêu cầu hay cung cấp chứng cứ gì kèm theo. 

Bà Y không có ý kiến gì về việc ông T đã tất toán, Ngân hàng đã giải chấp 

tài sản và trả lại Giấy chứng nhận đăng ký xe cho ông T. 

Về chi phí tố tụng: bà Y yêu cầu chia đôi theo quy định, buộc ông T phải 

hoàn trả lại bà Y ½ chi phí đã thực trả. 

Ngoài ra nguyên đơn không yêu cầu chia tài sản chung nào khác. 

* Theo baûn töï khai ngày 26/7/2019, ông Nguyễn Xuân T bị đơn trình bày: 

Về quá trình kết hôn, ly hôn và nguồn gốc chiếc xe tải là tài sản chung vợ chồng 

chưa chia đúng như bà Y trình bày.  

Chiếc xe tải biển số 60C-241.xx; giấy đăng ký xe số 010149 do Công an 

tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/12/2015, số máy J05ETE14918, số khung 9JJSFXX 

18578 đứng tên ông Nguyễn Xuân T mua năm 2015 với tổng giá trị là 

1.000.000.0000đồng (một tỷ đồng), và có thế chấp để vay Ngân hàng Ngoại 

thương Việt Nam số tiền 500.000.000đ (năm trăm triệu đồng). Nên từ 2015 đến 

tháng 03/2018 là nợ chung trong thời kỳ hôn nhân. Sau khi ly hôn ngày 05/4/ 

2018 đến nay chỉ có một mình ông T thanh toán nợ cho Ngân hàng với số tiền 

200.000.000đồng (hai trăm triệu đồng). Nay bà Y yêu cầu chia tài sản ông đồng 

ý, và yêu cầu bà Y chia số nợ với Ngân hàng là 100.000.000đ (một trăm triệu 

đồng) và đồng ý việc bà Y chia số tiền 31.234.000đ còn nợ vào thời điểm thụ lý 

vụ án này. 

Bên cạnh đó ông muốn giao cho bà Y quản lý chiếc xe và bà Y phải thanh 

toán lại cho ông ½ giá trị. 
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Theo biên bản làm việc ngày 13/5/2020, ông T cho rằng chỉ đồng ý cách 

giải quyết là ông giao xe cho bà Y quản lý, bà Y thanh toán lại cho ông 

400.000.000đồng (bốn trăm triệu đồng) và bà Y phải chia đôi số nợ ngân hàng từ 

tháng 4/2018 đến tháng 11/2019 vì tháng 11/2019 ông T đã tất toán xong. 

Vị đại diện viện kiểm sát phát biểu quan điểm kiểm sát việc tuân theo tố 

tụng của Thẩm phán, Thư ký, Hội đồng xét xử và các bên đương sự trong quá 

trình giải quyết vụ án là đúng theo quy định của pháp luật; 

Về việc giải quyết vụ án: Xét thấy bà Yến, ông Thập đều thừa nhận chiếc 

xe ô tô biển số 60C-241.xx là tài sản chung chưa chia của bà Y. Sau khi ly hôn 

ông T là người trực tiếp quản lý, sử dụng chiếc xe do vậy giao xe cho ông Ttiếp 

tục quản lý sử dụng, ông T có trách nhiệm thanh toán ½ giá trị chiếc xe cho bà Y 

là phù hợp; trị giá theo chứng thư thẩm định giá là 533.000.000đồng; ông T phải 

thanh toán cho bà Y 266.500.000đồng; Phần nợ chung: ông T, bà Y đã trả hết nợ 

ngân hàng, các đương sự cũng không có yêu cầu tranh chấp trong vụ án do vậy 

không đề cập; Các đương sự phải chịu án phí theo quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn ñöôïc thaåm tra taïi 

phieân toøa vaø caên cöù vaøo keát quaû tranh luaän taïi phieân toøa, Hội đồng xét xử nhaän 

ñònh: 

[1] Về thẩm quyền: Ông Nguyễn Xuân T cư trú tại xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nên đơn khởi kiện của bà Y thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

[2] Về thủ tục tố tụng: đại diện ủy quyền của bà Y là chị O có đơn xin xét 

xử vắng mặ. Về phía ông T mặc dù có đơn xin xét xử vắng mặt, nhưng quá trình 

giải quyết vụ án không hợp tác, không đến làm việc nên xác định ông T vắng mặt 

lần thứ hai không lý do, nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự. 

Quá trình giải quyết vụ án, ông T đã tất toán xong với Ngân hàng Ngoại 

Thương Việt Nam vào tháng 11/2019 và đã được giải chấp chiếc xe tải biển số 

60C-241.xx là tài sản thế chấp; Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam không đồng 

ý tham gia tố tụng, và đã có văn bản từ chối tham gia tố tụng cũng như không có 

yêu cầu gì thêm, bà Y, ông T không ai có ý kiến, yêu cầu về việc này, nên không 

cần thiết phải đưa Ngân hàng vào tham gia tố tụng. 

Bà Y thay đổi yêu cầu khởi kiện về việc đồng ý thanh toán số tiền còn nợ 

Ngân hàng vào thời điểm nộp đơn khởi kiện là 31.243.000đ với ông T, không yêu 

cầu Tòa án giải quyết nữa; Ngân hàng và ông T cũng không có yêu cầu tranh 

chấp trong vụ án, nên ghi nhận và không đặt ra xem xét.  

[3] Về pháp luật áp dụng: Bà Y và ông T kết hôn năm 2000 là thời điểm 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 chưa có hiệu lực, nên căn cứ Điều 14 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 1986; Điều 131 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 

để giải quyết. 

 [4] Về noäi dung:  

Bà Y và ông T kết hôn năm 2000; đến năm 2018, ông T nộp đơn xin ly hôn 
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và bà Y đồng ý, đã được Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom công nhận thuận 

tình ly hôn tại Quyết định 150/2018/QSĐST-HNGĐ ngày 05/4/2018, trong đó 

ghi nhận về tài sản chung không yêu cầu Tòa án giải quyết. Quá trình đó đến nay, 

hai bên vẫn không thống nhất được việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nên 

bà Y nộp đơn khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng và bà được sở 

hữu ½ giá trị chiếc xe tải biển số 60C-241.xx; giấy đăng ký xe số 010149 do 

Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/12/2015, số máy J05ETE14918, số khung 

9JJSFXX18578 đứng tên ông Nguyễn Xuân T.  

Quá trình giải quyết vụ án, ông T đồng ý chia tài sản chung chưa chia là 

chiếc xe nêu trên, các bên không thống nhất được cách thức chia và ông T không 

hợp tác, không đến Tòa án làm việc nên hai bên không thỏa thuận được. Tuy 

nhiên, bà Y và ông T thống nhất chiếc xe tải nêu trên là tài sản chung chưa chia 

nên Tòa án ghi nhận. Như vậy, yêu cầu khởi kiện của bà Y về việc yêu cầu chia 

½ tài sản chung chưa chia là có cơ sở nên chấp nhận. 

Bà Y không đồng ý quản lý, sở hữu chiếc xe do từ thời điểm ly hôn đến 

nay, chiếc xe do ông T quản lý sử dụng, là có cở sở. Như vậy giao xe cho ông T 

sở hữu quản lý là phù hợp; buộc ông T phải thanh toán lại cho bà Y ½ giá trị 

chiếc xe theo Chứng thư thẩm định giá số 2085 ngày 30/7/2020 của Công ty Cổ 

phần thẩm định giá Đồng Nai thẩm định là 533.000.000đồng (năm trăm ba mươi 

ba triệu đồng) là 266.500.000đồng (hai trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm nghìn 

đồng). 

Về chi phí tố tụng: ông T phải thanh toán lại cho bà Y ½ số tiền chi phí tố 

tụng là 10.842.000đ x ½ = 5.421.000đ (năm triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn 

đồng) là phù hợp. 

Ngoài ra nguyên đơn, bị đơn không có yêu cầu chia tài sản chung nào khác 

hay yêu cầu gì khác nên không đặt ra xem xét. 

Về án phí: Ông T, bà Y mỗi bên phải nộp 13.325.000đồng (mười ba triệu 

ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng). Bà Y đã nộp 9.938.000 đồng, còn phải nộp 

thêm: 3.387.000 đồng. 

Quan điểm của vị đại diện viện kiểm sát: phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

- Căn cứ vào Điều 28; Điều 203; Điều 220; Điều 227, Điều 235; Điều 266, 

Điều 271 Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ vào Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986 và Điều 131 

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. 

  - Caên cöù Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí 

lệ phí Tòa án. 

 

Tuyên xử: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Bùi Thị Y về việc yêu cầu chia tài sản 

chung sau ly hôn với ông Nguyễn Xuân T. 
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Giao ông Nguyễn Xuân T sở hữu chiếc xe tải biển số 60C-241.xx; giấy đăng 

ký xe số 010149 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/12/2015, số máy 

J05ETE14918, số khung 9JJSFXX18578 đứng tên ông Nguyễn Xuân T.  

Buộc ông T phải thanh toán cho bà Y ½ giá trị tài sản chiếc xe là 

266.500.000đồng (hai trăm sáu mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng). 

Ông Nguyễn Xuân T phải thanh toán lại cho bà Y ½ số tiền chi phí tố tụng 

là 5.421.000đ (năm triệu bốn trăm hai mươi mốt nghìn đồng) 

Về án phí dân sự có giá ngạch: Ông T phải nộp 13.325.000đồng (mười ba 

triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng).  

Bà Y phải nộp 13.325.000đồng (mười ba triệu ba trăm hai mươi lăm nghìn 

đồng) được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 9.938.000 đồng theo Biên lai số 

0006837 ngày 27/6/2019 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Trảng Bom, còn 

phải nộp 3.387.000đồng (ba triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và nguyên đơn có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu bị đơn không thi hành số tiền trên thì hàng tháng coøn phaûi traû laõi 

ñoái vôùi soá tieàn chaäm traû tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án,quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

Báo cho bà Y, ông T được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày bản án được tống đạt, niêm yết hợp lệ theo quy định.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Nơi nhận:      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- TAND tỉnh (2); 

- VKS (2); 

- THA Dân sự (1); 

- Lưu (4); 

- UBND xã (phường) nơi ĐKKH(1); 

- Đương sự (2).  

 

                                                                            Nguyễn Thị Phương Hảo           

 

 
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Các Hội thẩm nhân dân                          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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